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PHẦN MỞ ĐẦU

Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 29./ NQ-

ĐHĐCĐ ngày 18./04/.2025.. và Nghị Quyết của Hội đồng quản trị số 11/NQ-HĐQT-
NHCT-VPHĐQT1 ngày 19./01/2026.....

CHƯƠNG I:

ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ

Điều 1. Giải thích thuật ngữ

1. "Vốn điều lệ" là tổng mệnh giá Cổ phần của VietinBank đã bán cho cổ đông.

2. "Luật Các tổ chức tín dụng" là Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15

ngày 18 tháng 01 năm 2024.

3. "Luật Doanh nghiệp" là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 ngày 17 tháng 6

năm 2020, được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022.

4. "Ngày thành lập" là ngày VietinBank được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép

thành lập và hoạt động.

5. “Ngân hàng Nhà nước” là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

6. “Người quản lý VietinBank" bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc của VietinBank.

7. "Người điều hành của VietinBank" bao gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám

đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh của VietinBank.

8. "Việt Nam" là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

9. “Cổ đông” là tổ chức hoặc cá nhân sở hữu ít nhất một Cổ phần của VietinBank.

10. “Cổ đông lớn” là Cổ đông sở hữu từ 05% (năm phần trăm) số cổ phần có quyền
biểu quyết trở lên của VietinBank, bao gồm cả số cổ phần cổ đông đó sở hữu gián tiếp.

11. "Cổ phần” là Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau, mỗi phần đó

được gọi là một Cổ phần.

12. “Cổ phiếu” là chứng chỉ do VietinBank phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu

điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số Cổ phần của VietinBank. Cổ phiếu
VietinBank là Cổ phiếu ghi tên.

13."Công ty có liên quan” là doanh nghiệp do VietinBank nắm giữ một phần hoặc

toàn bộ Vốn điều lệ, gồm Công ty con và Công ty liên kết.

14. "Công ty con": Công ty con của VietinBank là công ty thuộc một trong các

trường hợp sau đây:

a) VietinBank hoặc VietinBank và Người có liên quan của VietinBank sở hữu trên

50% Vốn điều lệ hoặc trên 50% số Cổ phần có quyền biểu quyết của công ty đó;

b) VietinBank có quyền bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị,
Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) của công ty đó;
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c) VietinBank có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó;

d) VietinBank hoặc VietinBank và Người có liên quan của VietinBank trực tiếp

hoặc gián tiếp kiểm soát việc thông qua Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông,

Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên công ty đó.

15. “Công ty liên kết” là công ty mà VietinBank hoặc VietinBank và Người có liên

quan của VietinBank sở hữu trên 11% Vốn điều lệ hoặc trên 11% số cổ phần có quyền
biểu quyết nhưng không phải là Công ty con của VietinBank.

16. “Đại hội đồng Cổ đông” bao gồm tất cả các Cổ đông có quyền biểu quyết.

17. “Đề cử” là việc một Cổ đông cá nhân giới thiệu bản thân mình hoặc cá nhân

khác; một Cổ đông tổ chức giới thiệu đại diện của tổ chức mình hoặc cá nhân khác; một

nhóm Cổ đông đủ điều kiện được đề cứ giới thiệu một hoặc một số cá nhân trong hoặc

ngoài nhóm của mình làm các ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông bầu vào chức danh

thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát của VietinBank theo quy định của Pháp

luật, quy định của VietinBank.

18. “Đơn vị phụ thuộc” là các đơn vị hạch toán phụ thuộc VietinBank, bao gồm
chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp.

19. “Người có quan hệ gia đình” bao gồm: vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ

nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị

ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột

của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng.

20. "Người có liên quan” là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp
với tổ chức, cá nhân khác thuộc một trong các trường hợp sau đây:

ty

a) Công ty mẹ với Công ty con và ngược lại; công ty mẹ với công ty con của công

con và ngược lại; tổ chức tín dụng với Công ty con của tổ chức tín dụng và ngược lại;

tổ chức tín dụng với Công ty con của Công ty con của tổ chức tín dụng và ngược lại; các

Công ty con của cùng một công ty mẹ hoặc của cùng một tổ chức tín dụng với nhau; các

công ty con của công ty con của cùng một công ty mẹ hoặc của cùng một tổ chức tín dụng

với nhau; người quản lý, kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát, người đại diện theo

Pháp luật của công ty mẹ hoặc của tổ chức tín dụng, cá nhân hoặc tổ chức có thẩm quyền

bổ nhiệm những người này với Công ty con và ngược lại;

b) Công ty hoặc tổ chức tín dụng với người quản lý, kiểm soát viên, thành viên Ban

kiểm soát, người đại diện theo Pháp luật của công ty hoặc tổ chức tín dụng đó hoặc với

công ty, tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm những người đó và ngược lại;

c) Công ty hoặc tổ chức tín dụng với tổ chức, cá nhân sở hữu từ 05% Vốn điều lệ

hoặc vốn Cổ phần có quyền biểu quyết trở lên tại công ty hoặc tổ chức tín dụng đó và

ngược lại;

d) Cá nhân với vợ, chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ vợ,

cha mẹ chồng; con đẻ, con nuôi, con riêng của vợ hoặc chồng, con dâu, con rể; anh, chị,
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em cùng cha mẹ; anh, chị, em cùng cha khác mẹ; anh, chị, em cùng mẹ khác cha; anh vợ,

chị vợ, em vợ, anh chồng, chị chồng, em chồng, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người

cùng cha mẹ hoặc cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha (sau đây gọi là vợ, chồng, cha,

mẹ, con, anh, chị, em); ông bà nội, ông bà ngoại; cháu nội, cháu ngoại; bác ruột, cô ruột,

dì ruột, chú ruột, cậu ruột và cháu ruột;

đ) Công ty hoặc tổ chức tín dụng với cá nhân có mối quan hệ theo quy định tại điểm

d khoản này với người quản lý, người đại diện theo Pháp luật, thành viên Ban kiểm soát

Kiểm soát viên và Cổ đông sở hữu từ 05% Vốn điều lệ hoặc vốn Cổ phần có quyền biểu

quyết trở lên của công ty hoặc tổ chức tín dụng đó và ngược lại;

e) Cá nhân được ủy quyền đại diện phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân quy định tại

các điểm a, b, c, d và đ khoản này với tổ chức, cá nhân ủy quyền; các cá nhân được ủy

quyền đại diện phần vốn góp của cùng một tổ chức với nhau;

f) Doanh nghiệp với doanh nghiệp trong đó cá nhân, công ty, tổ chức quy định tại

các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp có sở hữu đến mức chi phối

việc ra quyết định của công ty;

g) Pháp nhân, cá nhân khác có mối quan hệ tiềm ẩn rủi ro cho hoạt động của tổ chức

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xác định theo quy định nội bộ của tổ chức

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc theo yêu cầu bằng văn bản của Ngân hàng

Nhà nước thông qua hoạt động thanh tra, giám sát.

21. "Pháp luật” có nghĩa là bất kỳ văn bản nào được liệt kê tại Điều 4 của Luật

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 22 tháng

6 năm 2015, và nếu các Điều này được sửa đổi hoặc bổ sung, thì bao gồm cả các văn bản

sau này được quy định là văn bản quy phạm pháp luật theo các văn bản sửa đổi hoặc bổ

sung đó.

22. “Thành viên độc lập Hội đồng quân trị” là thành viên Hội đồng quản trị đáp

ứng các yêu cầu sau:

a) Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Hội đồng quản trị được quy định

tại Luật Các tổ chức tín dụng, Điều lệ này;

b) Không phải là người đang làm việc cho VietinBank hoặc Công ty con của
VietinBank hoặc đã làm việc cho VietinBank hoặc Công ty con của VietinBank trong 03

năm liền kề trước đó;

c) Không phải là người hưởng lương, thù lao thường xuyên của VietinBank, ngoài

những khoản thù lao của thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

d) Không có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em và vợ, chồng của những người

này là cổ đông lớn của VietinBank, người quản lý hoặc kiểm soát viên, thành viên Ban

kiểm soát của VietinBank hoặc công ty con của VietinBank;

e) Không đại diện sở hữu cổ phần của VietinBank; không cùng với người có liên

quan sở hữu trực tiếp, gián tiếp từ 01% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết
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trở lên của VietinBank;

f) Không phải là người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của VietinBank tại bất kỳ

thời điểm nào trong 05 năm liền kề trước đó.

23. “Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành” là thành viên Hội đồng
quản trị không phải là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc chỉ

nhánh của VietinBank.

24. “Vốn pháp định” là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của Pháp luật để
thành lập Ngân hàng.

25. "VietinBank” là tên viết tắt bằng tiếng Anh của Ngân hàng Thương mại Cổ
phần Công thương Việt Nam.

26. "Ngày" là ngày theo lịch, bao gồm thời hạn được tính theo lịch chính thức do

Nhà nước Việt Nam phát hành (dương lịch), bao gồm cả ngày nghỉ (thứ 7, chủ nhật, ngày

Lễ, ngày Tết).

27. "Ngày làm việc” là các ngày theo dương lịch, trừ ngày nghỉ hàng tuần, ngày

nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Pháp luật và quy định của VietinBank tại từng thời kỳ.

28. "Đa số” có nghĩa là trên 50%.

29. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản

khác bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế.

30. Các tiêu đề (chương, điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho

việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này.

31. Các từ hoặc thuật ngữ đã được định nghĩa trong Luật Doanh nghiệp và Luật Các

tổ chức tín dụng (nếu không mâu thuẫn với chủ thể hoặc ngữ cảnh) sẽ có nghĩa tương tự

trong Điều lệ này.

CHƯƠNG II:

TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN,

THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG, NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO

PHÁP LUẬT, DÁU CỦA VIETINBANK

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chỉ nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt

động của VietinBank

1. Tên Ngân hàng

- Tên viết đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương

Việt Nam.

Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Ngân hàng Công Thương Việt Nam.

Tên viết đầy đủ bằng tiếng Anh: Viet Nam Joint Stock Commercial Bank For

Industry And Trade.
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